
 
Biểu số: 0601/BTNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 
20/2018/TT-BTNMT, ngày 08/11/2018 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/3 năm sau 

 

HỆ THỐNG ĐIỂM TỌA ĐỘ QUỐC GIA 

Năm……… 

Đơn vị báo cáo: Cục Đo đạc, Bản 
đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế 
hoạch - Tài chính 

 

Đơn vị tính: điểm 

STT Tỉnh/Thành phố Mã 
số 

Số điểm tọa quốc gia đo đạc xây dựng​
trong năm báo cáo 

Số điểm tọa quốc gia đo đạc xây dựng​
 lũy kế đến ngày 31/12 năm báo cáo 
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  Ngày...tháng...năm... 

Người lập biểu Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 

Biểu số: 0601/BTNMT. Hệ thống điểm tọa độ quốc gia   

1. Phạm vi thống kê 

Thống kê số điểm tọa độ quốc gia (tọa độ cấp 0, hạng I, hạng II, hạng III) được đo đạc xây dựng trên địa bàn từng tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương trong năm và lũy kế đến ngày 31/12 năm báo cáo. 

2. Cách ghi biểu 

Cột B: ghi danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo danh mục đơn vị hành chính; 

Cột 1: ghi tổng số điểm tọa độ quốc gia được đo đạc xây dựng trong năm báo cáo; 

Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 + Cột 4 + Cột 5 

Cột 2, 3, 4, 5: ghi theo từng loại điểm tọa độ cấp 0, hạng I, hạng II, hạng III được đo đạc xây dựng trong năm báo cáo; 

Cột 6: ghi tổng số điểm tọa độ quốc gia được đo đạc xây dựng lũy kế đến ngày 31/12 năm báo cáo; 

Cột 6 = Cột 7 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 



Cột 7, 8, 9, 10: ghi theo từng loại điểm tọa độ cấp 0, hạng I, hạng II, hạng III được đo đạc xây dựng lũy kế đến ngày 31/12 năm 
báo cáo. 

3. Nguồn số liệu 

- Báo cáo của các Bộ, ngành; 

- Các đề án, dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện. 

 


